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	Bối cảnh: Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0 mang tạo ra cơ hội và thách thức cho nền giáo dục về nâng cao năng lực của giảng viên.
Kết quả: Xuất phát từ thực tiễn, nhận thấy việc nâng cao năng lực của giảng viên có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo.
Bàn luận: Cần có những biện pháp cụ thể để nâng cao năng lực của giảng viên tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay.
ABSTRACT:
Context: The process of international economic integration and the industrial revolution 4.0 bring opportunities and challenges for education in terms of improving the capacity of lecturers.
Result: Stemming from practice, it is found that improving the capacity of lecturers has an important meaning in improving the quality of training.
Discussion: There should be specific measures to improve the capacity of lecturers at Ly Tu Trong College in Ho Chi Minh City.



1. Mở đầu
Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư (CMCN 4.0) đã và đang tác động sâu rộng đến mọi lĩnh vực đời sống xã hội, trong đó có giáo dục, đào tạo. Song song với việc phát triển cơ sở vật chất, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ trong giảng dạy thì vai trò của người giảng viên vẫn chiếm vị trí quan trọng. Năng lực của giảng viên nói chung, giảng viên cao đẳng nói riêng đang đứng trước những thách thức mới về sự thay đổi, đáp ứng được yêu cầu của thời đại công nghiệp 4.0. Chính vì vậy, phát triển đội ngũ giảng viên có chất lượng cao là một chiến lược được quan tâm hàng đầu trong chính sách phát triển của các trường đại học, cao đẳng. Trong phạm vi bài viết này, tác giả nêu lên những yêu cầu về phát triển năng lực then chốt của giảng viên thời đại giáo dục 4.0, đồng thời đề xuất một số giải pháp cụ thể tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Kết quả nghiên cứu
2.1. Vài nét về tác động của Cách mạng 4.0 đến đội ngũ giảng viên
Cách mạng công nghiệp 4.0 được biết đến là cuộc cách mạng số hóa, thông qua các công nghệ như internet vạn vật, trí tuệ nhân tạo, thực tế ảo, tương tác thực tại - ảo, mạng xã hội, điện toán đám mây, di động, phân tích dữ liệu lớn… để di chuyển thế giới thực thành thế giới số. So với các cuộc cách mạng công nghiệp trước đó, Cách mạng công nghiệp 4.0 có đặc điểm là tốc độ rất nhanh, quy mô lớn, tích hợp nhiều lĩnh vực, tác động mạnh mẽ, sâu sắc, toàn diện trên nhiều lĩnh vực. 
Cách mạng công nghiệp 4.0 đang tạo ra những cơ hội và triển vọng, đồng thời đặt ra những thách thức và yêu cầu mới đối với nguồn nhân lực trong hiện tại và tương lai. Cụ thể, nguồn nhân lực trong Cách mạng công nghiệp 4.0 phải có đầy đủ các yếu tố: khả năng thích ứng nhanh nhất với môi trường lao động và với tiến bộ khoa học công nghệ mới, với năng lực chuyên môn và trình độ nghiệp vụ cao; có ý chí vượt khó, bền bỉ trong công việc, có đạo đức nghề nghiệp thể hiện qua tinh thần kỷ luật, ý thức trách nhiệm, tinh thần dân chủ, hợp tác và ý thức vì cộng đồng; có kỹ năng làm việc nhóm, khả năng thay đổi, thích ứng nhanh, hội nhập cao, có sáng kiến đột phá, sáng tạo trong công việc; có năng lực thực tế tạo nên kết quả cao và vượt trội trong công việc, có năng lực cạnh tranh. 
Về cơ hội
Thứ nhất, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến giáo dục, đặc biệt trong bối cảnh khoa học, công nghệ phát triển nhanh như vũ bão. Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, đã ban hành Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 0/5/2017 về việc tăng cường năng lực tiếp cận Cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ tư Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng Đề án Hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025; Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở GDĐH đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 - 2030; Chiến lược Phát triển tổng thể giáo dục đại học, cao đẳng giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2035, làm cơ sở cho đổi mới, phát triển toàn diện và bền vững trong dài hạn của hệ thống giáo dục. Đây là một trong những lợi thế lớn cho ngành giáo dục nói chung, cho đội ngũ giảng viên nói riêng yên tâm cống hiến cho sự nghiệp giáo dục, tích cực học tập, rèn luyện để nâng cao năng lực giảng dạy của mình.
Thứ hai, nhiều cuộc hội thảo về Cách mạng 4.0 với giáo dục Việt Nam đã được tổ chức, tạo ra diễn đàn để các cơ sở giáo dục trao đổi, học hỏi về kinh nghiệm nâng cao chất lượng giảng viên, đáp ứng yêu cầu thời đại mới. Tại đây, các giảng viên được trình bày những ý kiến, quan điểm của mình; học hỏi được những cách làm hay, mô hình giảng dạy sáng tạo ứng dụng phương pháp mới, công nghệ mới. Đồng thời cũng là dịp để các giảng viên nhìn nhận lại hiệu quả giảng dạy của bản thân so với sự phát triển chung của các cơ sở giáo dục khác trong nước.
Thứ ba, nhiều đơn vị giáo dục đã chủ động tiếp cận với các làn sóng công nghệ giáo dục mới để triển khai đào tạo dựa trên các khóa học đại trà trực tuyến mở (MOOC), đưa AR (Augmented Reality ) và VR (Virtual Reality) vào xây dựng hệ thống học tập, hoặc triển khai các hệ thống học tập số hóa thông minh. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19, các đơn vị giáo dục đã chủ động tiếp cận với các làn sóng công nghệ giáo dục mới để triển khai đào tạo dựa trên các khóa học trực tuyến mở (MOOC), đưa AR và VR vào xây dựng hệ thống học tập, hoặc triển khai các hệ thống học tập số hóa thông minh. Việc ứng dụng những công nghệ mới thực sự đã giúp giảng viên được trang bị thêm các kỹ năng, tư duy mới, đồng thời tạo môi trường sáng tạo cho các giảng viên thay đổi phương pháp giảng dạy truyền thống, góp phần tạo sự hứng thú cho người học.
Về thách thức
Bên cạnh những lợi thế, Cách mạng 4.0 cũng đặt ra nhiều thách thức về năng lực cho đội ngũ giảng viên nói chung, đội ngũ giảng viên cao đẳng nói riêng, đòi hỏi người giảng viên cần có những yếu tố sau:
Thứ nhất, đội ngũ giảng viên cần có trình độ chuyên môn cao, hiểu biết sâu rộng trên nhiều lĩnh vực.
Yêu cầu về chuyên môn là yếu tố bắt buộc với giảng viên trong mọi giai đoạn. Tuy nhiên, trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0 đòi hỏi phải có nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng được các yêu cầu về kiến thức, kỹ năng và phẩm chất, vốn liên tục thay đổi trong môi trường lao động mới thì yêu cầu về chuyên môn của giảng viên được nâng lên một tầm cao mới. Theo đó, danh mục ngành, nghề đào tạo sẽ phải điều chỉnh, cập nhật liên tục, từ đó hàng loạt ngành, chuyên ngành cũ sẽ mất đi và thay vào đó là cơ hội cho sự phát triển của những ngành, chuyên ngành đào tạo mới, đặc biệt là liên quan đến sự tương tác giữa con người và máy móc. Vì vậy, các trường cao đẳng sẽ phải chuyển đổi mạnh mẽ sang mô hình chỉ đào tạo “những gì thị trường cần”, những nội dung của các môn học cơ bản sẽ phải được rút ngắn và thay thế vào đó là những nội dung cần thiết để đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động và giúp người học thực hiện được phương châm “học tập suốt đời”. Bên cạnh đó, giáo dục phải giúp người học phát triển về năng lực, thúc đẩy đổi mới và sáng tạo để thích ứng trong môi trường làm việc thường xuyên thay đổi.
Thứ hai, đội ngũ giảng viên phải có khả năng thích ứng nhanh với sự thay đổi mọi hoạt động của nhà trường.
Với phương châm xây dựng “Nhà trường thông minh”, các trường Cao đẳng hiện nay, trong đó có trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh luôn đưa ra các giải pháp mới, chiến lược mới để đáp ứng nhu cầu mới. Đặc biệt, nhằm đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0, các cơ sở đào tạo phải thay đổi các hoạt động đào tạo như đổi mới chương trình, phương pháp giảng dạy, quản lý sinh viên, phương pháp kiểm tra, đánh giá chuẩn đầu ra, với sự ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin. Nhà trường không chỉ đào tạo trực tiếp mà còn đào tạo trực tuyến, giảng viên không cần đứng lớp, người học sẽ được hướng dẫn học qua mạng internet; sinh viên có cơ hội để tiếp cận, tích luỹ, chắt lọc những kiến thức phù hợp với bản thân và công việc. 
Hiện nay, việc liên kết giữa cơ sở đào tạo với các tổ chức, doanh nghiệp là yêu cầu tất yếu để phân chia các nguồn lực chung, làm cho các nguồn lực được sử dụng với hiệu quả cao nhất. Điều này sẽ tác động đến việc bố trí cán bộ quản lý và đội ngũ giảng viên của các trường. Nếu như giảng viên hầu hết ở các trường đại học đang giảng dạy bằng máy chiếu, video, chia sẻ tài liệu trên mạng, thì trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tất cả dữ liệu của người học từ mã số, điểm số, thông tin cá nhân đều được số hóa. Giảng viên thay vì tập trung cung cấp cho người học các kiến thức, kỹ năng trên lớp, phải định hướng cho sinh viên biết cách học tập sao cho thích hợp với nhu cầu, khả năng của mình, cách tư duy và xử lý các tình huống trong cuộc sống, qua đó hình thành năng lực tiếp cận và giải quyết vấn đề. Bên cạnh đó, giảng viên phải là người hướng dẫn, điều phối, tổ chức hoạt động và đánh giá kết quả học tập, sáng tạo của sinh viên. 
Thứ ba, đội ngũ giảng viên phải giỏi về ngoại ngữ và công nghệ thông tin.
Đây là một trong những yêu cầu bắt buộc trong công cuộc phát triển năng lực giảng viên đáp ứng nhu cầu Cách mạng 4.0. Với sự phát triển vượt bậc của mạng internet, môi trường giáo dục không chỉ diễn ra trong phạm vi nhà trường mà mở rộng ra phạm vi toàn cầu. Người học có thể chủ động nghiên cứu tài liệu cũng như tương tác với giảng viên ở mọi thời điểm bằng máy tính hoặc điện thoại thông minh. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học giáo dục trên thế giới, hiện nay có khoảng hơn 200 công cụ hỗ trợ có thể áp dụng vào quá trình giảng dạy và nghiên cứu. Đồng thời, nhờ ứng dụng các công nghệ AI, Big Data và IoT, lãnh đạo nhà trường, giảng viên có thể thu thập dữ liệu, phân tích và đánh giá chính xác về người học; theo dõi quá trình học tập tại nhà, kiểm tra mức độ hoàn thành bài tập và thông báo kết quả học tập tới sinh viên cũng như gia đình. 
Tuy nhiên, ngoại ngữ và tin học cũng là một trong những thách thức đối với không ít giảng viên. Do đó, để có thể cập nhật những kiến thức hiện đại mang tính toàn cầu, cũng như ứng dụng công nghệ thông tin thành thạo trong quá trình giảng dạy, đội ngũ giảng viên phải giỏi về ngoại ngữ và công nghệ thông tin, làm chủ công nghệ và tạo ra sự tự do, sáng tạo trong công tác đào tạo.
2.2. Những năng lực then chốt của giảng viên trong thời đại 4.0
Năng lực là khả năng tiếp nhận và vận dụng tổng hợp, có hiệu quả mọi tiềm năng của con người (kiến thức, kỹ năng, thái độ, thể lực...) để thực hiện một hoạt động hoặc ứng phó trước một tình huống, trạng thái nào đó trong cuộc sống và lao động nghề nghiệp.
Theo chuẩn đào tạo giảng viên của một số nước trên thế giới, tiêu biểu của Posdam (Đức) thì mô hình năng lực của giảng viên bao gồm: Năng lực dạy học, năng lực giáo dục, năng lực đánh giá và năng lực đổi mới. Trong đó, năng lực dạy học được xem là tiêu chí chuyên biệt và quan trọng nhất. Còn ở Việt Nam hiện nay, tại các trường đại học, cao đẳng trên cả nước đã và đang thực hiện quản lý công việc của giảng viên gồm: công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học và các nhiệm vụ khác [1],[3], [6]. Bộ tiêu chí đánh giá năng lực phổ biến tại các trường đại học, cao đẳng tại Việt Nam thường tập trung vào 3 tiêu chí quan trọng như sau:
	Tiêu chí đánh giá
Nội dung 
	Nghiệp vụ sư phạm
	Nghiên cứu khoa học
	Năng lực tự quản lý quá trình đào tạo

	1
	Hoàn thành định mức giờ chuẩn giảng dạy
	Phát hiện vấn đề, xác định tên đề tài nghiên cứu
	Cập nhật kiến thức chuyên ngành, xu hướng phát triển của xã hội

	2
	Xây dựng đề cương bài giảng và dạy bám sát đề cương chi tiết học phần
	Xây dựng đề cương, lập kế hoạch nghiên cứu
	Tham gia các cuộc họp chuyên môn, hội nghị, hội thảo của tổ bộ môn, khoa, viện, trường

	3
	Thực hiện nội qui giảng dạy (đúng giờ lên lớp xuống lớp)
	Lựa chọn phương pháp, xây dựng công cụ nghiên cứu
	Tham gia vào các kế hoạch, chương trình cải tiến các hoạt động của khoa, viện

	4
	Thiết kế bài giảng có ứng dụng công nghệ thông tin, sinh động, cập nhật mới
	Thu thập, xử lí phân tích tư liệu/số liệu nghiên cứu
	Tham gia công tác tuyển sinh, truyền thông của bộ môn, khoa, trường

	5
	Có phương pháp giảng dạy phù hợp với đối tượng sinh viên
	Phổ biến, ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào giảng dạy và thực tiễn giáo dục
	Tham gia tốt công tác quản lý, chủ nhiệm lớp

	6
	Liên kết doanh nghiệp, công ty, tổ chức để sinh viên nâng cao tính thực hành trong môn học
	
	Tham gia học tập, huấn luyện được cấp chứng chỉ

	7
	
	
	Tham gia công tác khác của trường


Bảng 1:  Bộ tiêu chí đánh giá năng lực giảng viên
Những tiêu chí đánh giá này cũng chính là yêu cầu chi tiết về năng lực chuyên môn và kỹ năng nghiệp vụ sư phạm của mỗi giảng viên. Nhìn chung, hiện nay phần “năng lực chuyên môn” là phần giảng viên của chúng ta chú trọng nhiều nhất; phần “năng lực giảng dạy” mới bắt đầu và cần được tiếp tục phát triển thông qua việc học tập và phát triển của bản thân: thực hành, và tìm tòi trong việc ứng dụng vào giảng dạy; phần “nghiên cứu” đang là năng lực thiếu hụt nhất của đội ngũ giảng viên trẻ. Những năng lực then chốt này sẽ giúp người giảng viên có cái nhìn toàn diện, đủ độ sâu và độ rộng để hoàn thiện bản thân và đồng hành cùng sự phát triển của thế hệ trẻ trong thời đại giáo dục 4.0. Tuy nhiên, tùy vào mô hình hoạt động, yêu cầu, bộ máy tổ chức của mỗi trường cũng như năng lực thực tế của đội ngũ giảng viên nhà trường có được, từ đó đưa ra mức độ quan trọng của từng lĩnh vực sẽ có sự khác nhau.
Dù ở  thời đại nào, một nền giáo dục có chất lượng đều cần phải có giảng viên có phẩm chất đạo đức tốt, giỏi cả về năng lực chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm. Nhưng nhìn vào thực tế hiện nay, làm thế nào để phát triển và nâng cao năng lực giảng dạy cho giảng viên là bài toán đặt ra cho Ban giám hiệu và tập thể cán bộ giảng viên Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay.
2.3. Thực trạng về nguồn lực giảng viên tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
 Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh là một trường cao đẳng thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, phạm vi hoạt động của trường là đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật cho thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Quy mô đào tạo, mục tiêu và chương trình đào tạo của trường gắn với nhu cầu nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật, bồi dưỡng cán bộ kỹ thuật theo từng cấp, bậc học, đáp ứng về mặt chiến lược phát triển kinh tế xã hội, tạo khả năng khai thác nguồn lực xã hội của thành phố và các tỉnh lân cận. Đồng thời mở ra nhiều cơ hội thuận lợi cho con em nhân dân và người lao động nâng cao trình độ học vấn, trình độ chuyên môn kỹ thuật, góp phần xây dựng thành công sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa thành phố và khu vực phía Nam. 
Trường được Bộ LĐTBXH lựa chọn đánh giá 08/88 trường cao đẳng trên toàn quốc theo tiêu chí Trường chất lượng cao, kết quả trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh đạt số điểm rất cao. Hiện đã được Cộng hòa liên Bang Đức công nhận và cấp phép đào tạo thí điểm chương trình đào tạo ngành công nghệ ô tô. 
Bộ máy quản lý hiện nay của Trường gồm 7 đơn vị chức năng, có 7 phòng, 10 khoa và 7 Trung tâm.
Về đội ngũ giảng viên:  Với các giá trị cốt lõi, truyền thống của trường là: “Nhân văn– sáng tạo – phát triển – bền vững”. Đội ngũ Cán bộ - Giảng viên – Nhân viên đảm bảo về số lượng, được chuẩn hóa theo chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ có 9 tiến sĩ, 152 thạc sĩ và số lượng còn lại là tốt nghiệp đại học và trình độ khác. 
 Năm học 2020 - 2021 vừa qua, theo thông báo của Nhà Trường về kết quả đánh giá xếp loại chất lượng viên chức và người lao động năm học 2020-2021, trong tổng số 333 cán bộ công nhân viên và giảng viên có 283 người hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 33 người hoàn thành tốt nhiệm vụ. [Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng, Thông báo về kết quả đánh giá xếp loại viên chức và người lao động năm học 2020-2021, số 651/ TT - LTT-TC, ngày 27/5/2021]. 
Qua đánh giá đội ngũ giảng viên cơ hữu đạt chuẩn Trường chất lượng cao, Nhà trường đạt kết quả như sau: 
· Đạt chuẩn chuyên môn nghiệp vụ: 100% 
· Đạt chuẩn nghiệp vụ sư phạm: 100%
· Đạt chuẩn tin học: 100%
· Đạt chuẩn ngoại ngữ: 100%
 Tư tưởng của cán bộ, giảng viên, nhân viên ổn định, tập thể đoàn kết, hỗ trợ và giúp đỡ nhau hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Giảng viên của Trường không chỉ là người giỏi về chuyên môn mà còn là người có bản lĩnh, thường xuyên nâng cao năng lực thích ứng với hoàn cảnh mới, nhất là kịp thời đổi mới phương pháp dạy học, tối đa hóa ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng phương tiện trực quan vào quá trình dạy học. Hiện nay, Nhà trường có số giảng viên theo học thạc sĩ, tiến sĩ tăng dần hàng năm. Nhà trường thường xuyên cử cán bộ viên chức đi học các lớp bồi dưỡng, tập huấn ngắn hạn theo kế hoạch của ngành và theo yêu cầu cập nhật công nghệ mới. Đội ngũ cán bộ giảng dạy mạnh về trình độ và chuyên môn cả về lý thuyết, thực hành và kinh nghiệm trong thực tế, có đủ năng lực về ngoại ngữ và tin học để tiếp cận với những công nghệ hiện đại. Hiện tại về trình độ ngoại ngữ, tin học của giảng viên tại Trường 100% giảng viên đạt chuẩn. Có khả năng thực hiện nhiệm vụ giảng dạy cũng như nghiên cứu khoa học tốt. Hầu hết cán bộ và giảng viên có lòng yêu nghề, có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp tốt, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, có ý chí vươn lên, tích cực học tập, rèn luyện và bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Năng lực sư phạm của giảng viên được nâng lên, đáp ứng yêu cầu đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục hiện nay của xu thế nói chung và nhà Trường nói riêng.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, thì thực trạng đội ngũ giảng viên vẫn còn tồn tại một số những hạn chế cần được khắc phục. Trên thực tế vẫn còn một số giảng viên thiếu tâm huyết với nghề. Trong công tác chuyên môn của mình,vẫn có trường hợp giảng viên có biểu hiện sa sút về ý chí, sức chiến đấu, chưa thực sự công tâm, chưa đánh giá đúng thực chất kết quả học tập của sinh viên. Một bộ phận giảng viên thiếu động lực tự học và đổi mới, chưa bắt kịp yêu cầu về đổi mới quản lý, chương trình, phương pháp giáo dục, sử dụng công nghệ thông tin và ngoại ngữ. Thêm vào đó, về năng lực thực hành, kỹ năng tổ chức hoạt động giáo dục, đạo đức nghề nghiệp của một bộ phận giảng viên cũng còn hạn chế. 
2.4 Sự cần thiết phải đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tiếp cận năng lực giảng viên ở các trường học
Như vậy, sinh viên trong thế giới 4.0 có đầy đủ năng lực và phương tiện để tiếp nhận thông tin. Trong bối cảnh đó, giảng viên phải là người giúp học trò có khả năng hiểu ý nghĩa của thông tin, phân biệt sự khác biệt giữa những gì quan trọng và không quan trọng. Điều mà giảng viên truyền đạt mỗi ngày không còn là kiến thức cụ thể, mà đó là phương pháp giúp các em nắm vững kiến thức, có năng lực tư duy hiểu bản chất vấn đề và thúc đẩy khả năng tự học. Do đó, giảng viên phải có những kiến thức đa chiều hơn, có những năng lực thật sự để đáp ứng được yêu cầu đó.
Để có cơ sở đề xuất giải pháp cũng như phân tích nhu cầu hiện nay của sinh viên, tác giả đã tiến hành khảo sát lấy ý kiến của 502 sinh viên hiện đang theo học tại Trường với bộ câu hỏi về mong muốn của sinh viên đối với giảng viên trong thời đại 4.0, kết quả như sau: 
[image: ]
Đối với câu hỏi sinh viên có mong muốn giảng viên ứng dụng các phần mềm, ứng dụng công nghệ thông tin để tạo ra trò chơi, tư liệu minh họa trong giờ học, đã có tới 50.8 % sinh viên rất mong muốn, 30.5% mong muốn, chỉ 18.5% không quan tâm đến vấn đề này. Điều này là minh chứng rõ nét nhất cho sự cần thiết phải thay đổi phương pháp dạy của giảng viên, cần ứng dụng nhiều công nghệ thông tin trong bài giảng để nâng cao chất lượng giảng dạy.
[image: ]Một câu hỏi đáng lưu ý nữa là sinh viên có hài lòng về hình thức học online hiện nay. Trước tình hình dịch bệnh ngày càng phức tạp, Nhà trường đã triển khai hình thức học trực tuyến tất cả các môn. Điều này bắt buộc các giảng viên phải nổ lực rất nhiều trong việc sử dụng phần mềm dạy trực tuyến, thiết kế bài giảng sao cho phù hợp, thay đổi cả phương pháp dạy so với học truyền thống tại lớp. Rất đáng mừng là có 37.6% sinh viên hài lòng với tình hình học trực tuyến hiện nay; 26.1% sinh viên hài lòng; chỉ có 12.7% sinh viên được khảo sát chưa hài lòng. Điều này chứng tỏ việc triển khai học trực tuyến của Nhà trường, cũng như năng lực giảng dạy của các giảng viên trong Trường đang được cải thiện, đáp ứng được nhu cầu thực tế hiện nay.
Có đến 59% sinh viên mong muốn giảng viên có kinh nghiệm thực tế và 57% sinh viên mong muốn giảng viên có thể chia sẻ những kinh nghiệm thực tế này trong bài giảng của mình. Điều này bắt buộc giảng viên phải không ngừng nổ lực, trải nghiệm và lồng ghép vào bải giảng của mình, nhất là những khối ngành đào tạo nghề.
[image: ][image: ]


Ngoài ra, thông qua một số câu hỏi khác, tác giả có thể đánh giá sơ bộ được nhu cầu học và mong muốn của sinh viên hiện nay đối với giảng viên qua bảng sau:

	STT
	
Câu hỏi
	Kết quả

	
	
	Rất mong muốn
	Mong muốn
	Bình Thường
	Phản đối

	01
	Mong muốn giảng viên dạy về kỹ năng, kỹ xảo, đạo đức và vấn đề liên quan đến chuyên ngành của sinh viên
	61.6%
	27.7%
	10.2%
	

	02
	Giảng viên dạy phương pháp học, để sinh viên tự tìm hiểu vấn đề 
	23.5%
	21.9%
	39.6%
	14.9%

	03
	Giảng viên cần chia sẻ về thực tế kinh nghiệm và những nghiên cứu của giảng viên
	57%
	30.5%
	12.5%
	0

	04
	Sinh viên mong muốn giảng viên dạy hoàn toàn trong giáo trình
	34.9%
	31.5%
	33.7%
	0

	05
	Giảng viên đảm bảo giờ lên lớp và kế hoạch giảng dạy
	45.2%
	31.5%
	23.1%
	0

	06
	Giảng viên đánh giá kết quả học tập chính xác và công bằng
	53.2%
	27.9%
	18.5%
	0

	07
	Mong muốn giảng viên có kinh nghiệm từ chuyên môn sâu
	54.4%
	28.9%
	16.7%
	0

	08
	Sinh viên tự nghiên cứu giáo trình, giảng viên mở rộng, giảng dạy những kiến thức mới ngoài giáo trình
	35.9%
	35.5%
	28.7%
	0



Từ những số liệu khảo sát trên, tác giả có thể rút ra nhận xét chung: những mong muốn của sinh viên đối với giảng viên trong thời đại mới chủ yếu là giảng viên có trình độ chuyên môn sâu, có kỹ năng sống để truyền tải trong quá trình giảng dạy cần kiến thức rộng và phương pháp truyền tải mới. Đây cũng chính là những yếu tố quan trọng trong năng lực giảng viên như đã phân tích. Chính vì vậy, để đáp ứng được nhu cầu thực tiễn của sinh viên cũng như yêu cầu của Cách mạng 4.0, tác giả xin đưa ra một số giải pháp nâng cao năng lực giảng viên.
2.4. Một số giải pháp phát triển năng lực giảng viên tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
Thứ nhất, đối với Nhà trường
Một là, Nhà trường cần có những chính sách động viên, khuyến khích giảng viên: về tinh thần và vật chất đối với những giảng viên tích cực hỗ trợ, dìu dắt người trẻ, cần tạo điều kiện để ghi nhận kịp thời thành tích đóng góp của giảng viên; lắng nghe và sử dụng những ý kiến đóng góp, xây dựng một môi trường làm việc đầy cảm hứng, khích lệ sự đóng góp của giảng viên vào công việc phục vụ nhà trường. Đây chính là động lực giúp đội ngũ giảng viên phát triển tình cảm nghề nghiệp, củng cố mối hệ gắn bó giữa mình với sinh viên , với đồng nghiệp và nhà trường và phát triển năng lực chuyên môn  của bản thân.
Hai là, tăng cường tập huấn, bồi dưỡng giảng viên thêm những ứng dụng và kỹ thuật mới trong điều kiện mới: Những yêu cầu về nâng cao chất lượng giáo dục đòi hỏi sự chuyển đổi trong vai trò của giảng viên, giảng viên từ người truyền thụ kiến thức truyền thống sang người hướng dẫn và thiết kế môi trường học tập tiên tiến nhằm giúp người học tự định hướng việc học. Vì vậy, giảng viên cần được nâng cao trình độ, năng lực bằng những biện pháp tập huấn sử dụng công nghệ phục vụ dạy học, bên cạnh việc ứng dụng hình thức tiên tiến và mô hình trực tuyến vào công tác bồi dưỡng giảng viên theo hướng nghiên cứu và nâng cao trình độ ngoại ngữ và tin học. Để thực hiện được mục tiêu này, chương trình đào tạo, bồi dưỡng giảng viên cần bảo đảm các nội dung chủ yếu: lý luận chính trị; kiến thức pháp luật, kiến thức và kỹ năng quản lý nhà nước; kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ sư phạm; kiến thức tin học, ngoại ngữ và các kiến thức bổ trợ khác. Bên cạnh đó, giảng viên cần được bồi dưỡng các kiến thức về hành chính công. 
Ngoài ra, cần tăng cường sự phối hợp của các cơ quan chức năng trong việc tổ chức xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ đào tạo, bồi dưỡng giảng viên. Việc kiểm tra, giám sát chặt chẽ quá trình xây dựng nội dung chương trình, giáo trình, tài liệu phục vụ đào tạo, bồi dưỡng giảng viên cần thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Đặc biệt, cần đổi mới phương pháp, hệ thống các tiêu chí đánh giá việc giảng dạy và học tập.
Ba là, phát triển nghiên cứu khoa học gắn với thực tiễn: Đây cũng là một hình thức bồi dưỡng nâng cao năng lực nghề nghiệp cho giảng viên tại Trường: Các năng lực của giảng viền cần như giảng dạy chuyên môn, nghiên cứu khoa học và các nhiệm khác đều có mối quan hệ chặt chẽ với nhau trong hoạt động nghề nghiệp của cán bộ giảng viên. Trong đó, nghiên cứu khoa học là một công việc không dễ dàng vì nó đòi hỏi nhiều trách nhiệm, trí tuệ và dành nhiều thời gian của giảng viên. Tuy nhiện, nghiên cứu khoa học sẽ hỗ trợ rất nhiều cho công tác giảng dạy của mỗi giảng viên. Nếu giảng viên có thể kết hợp việc nghiên cứu khoa học với chính nhiệm vụ giảng dạy của mình thì cùng một lúc họ sẽ có thể đạt được 2 mục đích: Vừa giảng dạy tốt, vừa nghiên cứu khoa học tốt. Cần tạo điều kiện để giảng viên, nhất là giảng viên trẻ, được tham dự các sinh hoạt chuyên môn về nghiên cứu khoa học, về các lĩnh vực chuyên môn, về nghiệp vụ sư phạm do các đề tài của khoa, các đơn vị phòng ban tổ chức để được học hỏi trau dồi them kiến thức của mình. Do đó, Ban giám hiệu, cần sử dụng nhiều biện pháp để  khuyến khích và khơi dậy niềm đam mê nghiên cứu khoa học của đội ngũ giảng viên. Quan trọng hơn, cần tạo lập một môi trường nghiên cứu cho giảng có thể tham gia đóng góp những kinh nghiệm, kỹ năng và tri thức của mình vào việc thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy. Do đó, cần tăng cường các điều kiện, cơ sở vật chất, kinh phí kịp thời, hợp lý, phù hợp với tình hình thực tế để phục vụ tốt công tác nghiên cứu khoa học của giảng viên; huy động, các nguồn để từng bước nâng kinh phí cho hoạt động khoa học; xây dựng các nhóm nghiên nghiên cứu khoa học chất lượng cao; tạo môi trường hoạt động khoa học hiệu quả. 
Bốn là, cần tăng cường hợp tác quốc tế trong công tác phát triển đội ngũ giảng viên: Đối với Nhà trường thông minh trong Cách mạng 4.0 cần có sự hội tụ của các yếu tố: sư phạm thông minh, học tập thông minh, môi trường giáo dục thông minh. Vì vậy, hoạt động hợp tác quốc tế sẽ giúp đội ngũ giảng viên Khoa Lý luận chính trị thu nhận được kiến thức, kỹ năng mới trong nghiên cứu, giảng dạy, đổi mới và tiếp thu kiến thức từ các chuyên gia nước ngoài, đổi mới cơ sở vật chất kỹ thuật thông qua các dự án hợp tác, tiết kiệm được kinh phí đào tạo, nghiên cứu. Tuy nhiên trên thực tế thì vấn đề này chưa được quan tâm đúng mực.
Để đạt mục tiêu này, cần: củng cố, tăng cường mối quan hệ hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu ở các quốc gia và tổ chức quốc tế; tăng cường các đoàn đi nghiên cứu thực tế, trao đổi kinh nghiệm, giao lưu học thuật với các cơ sở đào tạo ở các nước có nhiều thành tựu và kinh nghiệm trong phát triển kinh tế - khoa học kỹ thuật - công nghệ và xây dựng nền chính trị ổn định, xây dựng đất nước thịnh vượng; Tăng cường trao đổi các đoàn đi nghiên cứu thực tế, trao đổi kinh nghiệm, giao lưu học thuật ở các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng khoa học chính trị vào giảng dạy và học tập là rất cần thiết.
Thứ hai, đối với Giảng viên
 Một là, cần nâng cao năng lực giảng dạy, truyền thụ kiến thức cho sinh viên qua việc khả năng thích nghi và nhạy bén với công nghệ:  Để trở thành giảng viên có năng lực thích ứng với môi trường mới hiện nay điều tất yếu trước tiên giảng viên phải nắm vững kiến thức, kỹ năng về chuyên môn của mình; biết lập các loại kế hoạch dạy học; biết sử dụng hiệu quả thiết bị dạy học. Tuy nhiên, ngày nay, môi trường giáo dục không chỉ diễn ra trong phạm vi nhà trường mà mở rộng ra phạm vi toàn cầu thì công nghệ thông tin và truyền thông chính là công cụ hỗ trợ đắc lực để giảng viên có những bài giảng lý thú, cuốn hút và vận dụng các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học hợp lý theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, phát triển kỹ năng cho sinh viên. Do đó, để thích ứng với sự biến chuyển mới của thời cuộc, để có thể cập nhật những kiến thức hiện đại mang tính toàn cầu, cũng như ứng dụng công nghệ thông tin thành thạo trong quá trình giảng dạy, đội ngũ giảng viên phải giỏi về ngoại ngữ và công nghệ thông tin, làm chủ công nghệ và tạo ra sự tự do, sáng tạo trong công tác của mình.
 Hai là, giảng viên biết tự đào tạo là yếu tố đặc biệt quan trọng để phát triển năng lực: Kỹ năng và phẩm chất năng lực để đáp ứng được các yêu cầu trong môi trường  liên tục có sự thay đổi  đòi hỏi mỗi người giảng viên trong quá trình dạy sẽ biết rõ nhất mình có những ưu thế gì, còn những hạn chế gì; biết điểm mạnh và yếu của bản thân; biết chất lượng giảng dạy của mình đến đâu từ đó sẽ có cách tự bồi dưỡng để hoàn thiện mình theo kịp xu thế với yêu cầu của thực tiễn. Do đó, giảng viên trong thời đại mới ngoài biết sử dụng các phần mềm, kĩ năng tin học cơ bản mà phải biết tận dụng khoa học công nghệ để mở rộng, cập nhật, nâng cao kiến thức chuyên môn và kiến thức xã hội. Thông tin luôn cập nhật liên tục, nếu giảng viên không ý thức việc đó, kiến thức của chúng ta sẽ “lỗi thời” nhanh chóng, đặc biệt là các lĩnh vực liên quan đến kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó, giảng viên cần nhận thức được vai trò mới của người thầy trong thời đại mới.Trước đây, giảng viên thường tập trung xung quanh vai trò “dạy học” thì bây giờ trở thành người “hướng dẫn” sinhh viên cách học. Điều giảng viên truyền đạt mỗi ngày không còn là kiến thức cụ thể, mà phải là phương pháp giúp các em nắm vững kiến thức, giúp các em biết cách phân tích, đánh giá vấn đề; tìm nguồn thông tin, chọn lọc và xử lý dữ liệu; biến dữ liệu thành kiến thức của mình. Việc chủ động, có ý thức thiết lập cho mình trách nhiệm và sự đam mê đối với việc tự bồi dưỡng và học tập của bản thân, tạo nên động lực tích cực và ý thức khát khao được trang bị kiến thức và năng lực cho bản thân, nhất là việc tiếp thu hững kiến thức mới để đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà trường thông minh, đáp ứng những yêu cầu Cách mạng 4.0. Giảng viên sẽ chủ động xây dựng cho mình cơ hội, thông qua việc học tập và phát triển bản thân, khám phá và thực hành vào quá trình giảng dạy, từ đó sẽ sáng tạo các hình thức môi trường học tập với đặc thù của bộ môn và đặc tính của sinh viên.
Ba là, giảng viên phải có năng lực sử dụng linh hoạt và có hiệu quả một số phương pháp giảng dạy tích cực.
Để xây dựng Nhà trường thông minh thì một trong các yêu cầu bắt buộc là giảng viên phải vận dụng được các phương pháp giảng dạy tích cực, sáng tạo, có ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng day. Trước hết, giảng viên cần phải có hiểu biết chuyên môn sâu về chuyên ngành giảng dạy, về định hướng đào tạo, thực hành linh hoạt nhiều kĩ năng trong môi trường giáo dục và đặc biệt có kiến thức về năng lực sư phạm. Mỗi giảng viên cần phải xác định ý thức mạnh mẽ, mang tính đột phá trong việc rèn luyện năng lực giảng dạy phù hợp với chuyên ngành của mình. Từ đó định hướng đúng các phương pháp dạy và học phù hợp, đảm bảo quá trình truyền thụ nội dung tri thức. Cùng với đó là thiết lập hệ thống những phương pháp nhằm kiểm tra, đánh giá năng lực của người học, cũng như tiến trình đạt đến mục tiêu học tập đã đề ra.
3. Kết luận
Để đáp ứng yêu cầu đặt ra  của cuộc Cách mạng 4.0, đội ngũ giảng viên của Trường cần được bồi dưỡng, nâng cao trình độ năng lực bằng những biện pháp như sử dụng công nghệ phục vụ dạy học, ứng dụng các hình thức tiên tiến, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng theo hướng nghiên cứu và nâng cao trình độ công nghệ và  ngoại ngữ. Phát triển năng lực giảng viên cần có đó là năng lực chuyên môn, năng lực nghiệp vụ sư phạm, năng lực nghiên cứu khoa học và năng lực thực hiện nhiệm vụ khác. Để nâng cao năng lực của đội ngũ giảng viên tại Trường có hiệu quả sẽ có nhiều giải pháp và các giải pháp phải được thực hiện một cách có hệ thống và đồng bộ. 
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